
 1

NGHI THỨC THỌ TRÌ  
ĐẠI TÙY CẦU TỨC ĐẮC ĐÀ LA NI 

 
NAMO  NAMAḤ  TATTVE  BHAGAVATE   TATHĀGATĀYA  

ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (3 lần) 
[NA  MÔ, NA MẮC, TÁT TỜ-VÊ, PHA GA VA TÊ, TA THA GA 

TA DA, A RỜ-HA TÊ, SA MI-GIẮC SĂM BÚT ĐA GIA] 
(Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn của bản tính chân thật. Ngài là Đấng đến 

và đi như vậy; dứt trừ hết thảy tham sân si phiền não, xứng đáng nhận sự cúng 
dường của hàng Trời Người; hiểu thấu tất cả mọi việc một cách chính đúng 
không có sai lầm) (3 lần) 

 
  Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn: 
OṂ  RAṂ (3 lần) 
[OM  RAM] 
 
 Chú đốt hương: 
Khói Hương Tạo Hình Thể 
Thấu Suốt Cả Ba Cõi 
Năm Uẩn Đều Thanh Tịnh 
Ba Độc Tự  Lặng Yên 
OṂ_ DHARMA-DHĀTU  ANUGATA _ SVĀHĀ  (3 lần) 
[OM, ĐA RỜ-MA  ĐA TU, A NU GA TA, XỜ-VA HA] 
 (Cắm Hương lên Bàn Thờ rồi Nguyện Hương) 
 
Nguyện đem lòng Thành Kính 
Gửi theo đám mây Hương 
Lan tỏa  khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thề trọn đời giữ Đạo 
Theo Tự Tính làm lành 
Cùng Pháp Giới Chúng Sinh 
Cầu Phật Từ gia hộ 
Tâm Bồ Đề kiên cố 
Chí tu học vững bền  
Xa biển Khổ nguồn Mê 
Chóng quay về bờ Giác 
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT  (3 lần) 
 
_Quy Y Phật Bảo: 
Kính lạy Đức Phật Đà 
Đấng vẹn toàn Phước Trí 
Như Mặt Trời chiếu sáng  
Phá tăm tối ngu mê 
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Ngài là Bậc Y Vương 
Chữa lành muôn bệnh khổ 
Dìu dắt mọi chúng sinh 
Đưa đến bờ An Lạc 
Nay con xin thành kính 
Nương theo dấu vết Ngài 
Nguyện xa lìa lầm lỗi 
Viên mãn mọi Phước Trí 
Mau thành Lưỡng Túc Tôn 
BUDDHAṂ  ŚARAṆAṂ  GACCHĀMI  (3 lần) 
[BÚT ĐĂM, SA RA NĂM, GÁCH CHA MI] 
 
Sau khi quy y Phật Bảo rồi. Nguyện cho con mau chóng đạt đến sự sáng 

suốt hoàn toàn, thông hiểu như thật Lý Sự của vạn vật để rốt ráo xa lià phiền não 
khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi (1 lạy) 

 
_Quy y Pháp Bảo: 
Kính lạy Pháp Giải Thoát 
Con đường của Thánh Nhân 
Tịnh hóa Tham, Sân, Si 
Chuyển thành Giới, Định, Tuệ 
Dứt trừ Phiền Não Khổ 
Vượt thoát biển Luân Hồi 
Nay con xin thành kính 
Tuân theo Giáo Pháp này 
Nguyện mau lìa sinh tử 
Chứng Niết Bàn thanh tịnh 
DHARMAṂ  ŚARAṆAṂ  GACCHĀMI  (3 lần) 
[ĐA RỜ-MĂM, SA RA NĂM, GÁCH CHA MI] 
Sau khi quy y Pháp Bảo rồi. Nguyện cho con thường gặp Chính Pháp giải 

thoát, luôn tu tập được Chính Pháp giải thoát và chứng đạt được Chính pháp giải 
thoát. Đồng thời nguyện cho con mau chóng đạt được sự định tĩnh, tự tri, tự giác, 
tự chủ, điều  dụng, vị tha ngay trong đời hiện tại này (1 Lạy) 

 
Quy y Tăng Bảo: 
Kính lạy Chúng thanh tịnh 
Đấng Đạo Sư chân chính 
Bậc điều phục Thân Tâm 
Vượt Tham Dục Phiền Não 
Chặt gốc rễ ngu mê 
Giương cao cờ Giải Thoát 
Nay con xin thành kính 
Nương theo gương sáng này 
Nguyện mau lìa Ngã Chấp 
Đạt thanh tịnh vô ưu 
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SAṂGHAṂ  ŚARAṆAṂ  GACCHĀMI  (3 lần) 
[SĂNG GĂM, SA RA NĂM, GÁCH CHA MI] 
Sau khi quy y Tăng Bảo rồi. Nguyện cho con thường gặp các Bậc Đạo Sư 

chân chính, các vị đã điều phục thân tâm vượt thoát tham dục phiền não và giúp 
cho con mau chóng vượt thoát các tâm ý: Ảo tưởng kiêu mạn, ganh tị tranh đấu, 
hoài nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận để 
Tịnh Hoá được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong sáu nẻo. Đồng thời nguyện 
con luôn luôn đạt được cuộc sống: Hiền thiện, ngay thẳng, mực thước, chân 
chính, vị tha ngay trong đời hiện tại này (1 lạy) 

 
Thọ Trì  Ngũ Giới: 
1.Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự sát sinh.  
Nguyện cho con và tất cả chúng sinh được trường thọ   
 
2.Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự trộm cắp .  
Nguyện cho con và tất cả chúng sinh đạt được những sự mong cầu. 
 
3.Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự tà dâm.  
Nguyện cho con và tất cả chúng sinh dứt trừ được sự tham muốn thấp 

hèn. 
 
4.Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự nói dối.  
Nguyện cho con và tất cả chúng sinh đạt dược sự an tịnh của một tâm hồn 

chân thật. 
 
5.Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự uống rượu và các chất say.  
Nguyện cho con và tất cả chúng sinh dứt trừ được sự điên đảo ngu dốt. 
 
  Sám Hối: 
Kể từ đời Vô Thủy 
Do Ngã Chấp Vô Minh 
Con luôn bị đắm chìm 
Luân hồi trong sáu Nẻo 
Hoặc làm Trời làm Người 
Hoặc Thần Thánh, Súc Sinh 
Quỷ đói hay Địa Ngục 
Thay đổi muôn hình hài 
Nhận tính nết khác nhau 
Chịu đắng cay, ngọt bùi 
Vinh quang hay tủi nhục 
Sang cả hoặc nghèo hèn 
Uy Quyền cùng Nô Lệ 
An vui và khổ cực 
Hết thảy điều như thế 
Vì ngu muội ngăn che 



 4

Khiến con không nhớ rõ 
 
_Nay có chút duyên lành 
Gặp được nền Chính Pháp 
Của Đấng Lưỡng Túc Tôn 
Thích Ca Mâu Ni Phật 
Dạy phải dẹp Ngã Chấp 
Trừ bỏ Tham, Sân, Si 
Tu tập Giới, Định, Tuệ 
Luôn làm lành lánh dữ 
Tự tịnh Tâm Ý mình 
Vượt luân hồi sinh tử 
Đạt thanh tịnh vô ưu 
Mọi Pháp lành như thế  
Cần phải thực hành ngay 
Không toan tính chần chừ 
Vì kiếp đời ngắn ngủi 
Hơn nữa Thân khó giữ 
Bởi bệnh tật, già nua 
Thêm cái chết bất ngờ 
Cắt đứt dòng Sinh Mệnh 
 
_Nay con xin tuân phục 
Hành theo Chính Pháp này 
Trước tiên xin Sám Hối 
Mọi tội lỗi xưa kia 
Từ Ý sinh, Miệng nói 
Thân làm, dạy người làm 
Tạo Nhân gây Nghiệp ác 
Hết thảy Nghiệp Tội ấy 
Cao dầy nhiều vô lượng 
Khó đong đo tính đếm 
May nhờ ân Tam Bảo 
Lực Bi Mẫn rộng sâu 
Giúp cho con trừ tội 
Kéo con xa nẻo Ác 
Thọ sinh hình vóc Người 
Gặp gỡ được Chính Pháp 
Vượt thoát biển Tử Sinh 
 
_Tiếp, con xin phát nguyện 
Từ bỏ các Pháp Ác 
Tu tập mọi Pháp Lành 
Rèn Tâm Ý trong sạch 
Tự cứu mình cứu người 
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Cầu xin Ân Tam Bảo 
Luôn gia hộ cho con 
Mau vượt thoát tử sinh 
Sớm thành Ngôi Vô Thượng 
Chuyển Pháp Luân Giáo Hóa 
Độ muôn loài chúng sinh 
(Tán Thán Tam Bảo Thần Lực Diệt Tội Đà La Ni Chú) 
*)NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDDHA  

KOṬIṆĀṂ 
NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  DHARMA  KOṬIṆĀṂ 
NAMO  NAVA-NAVATĪNĀṂ  SAṂGHA  KOṬIṆĀṂ 
TADYATHĀ: OṂ_ AMALE  VIMALE  NIRMALE  SARVA  PĀPA  

KṢAYAṂ-KARE  SVĀHĀ  (108 lần) 
[NA MÔ NA VA, NA VA TI NĂM, SA MI-GIẮC SĂM BÚT ĐA, KÔ 

TI NĂM 
NA MÔ NA VA, NA VA TI NĂM, ĐA RỜ-MA, KÔ TI NĂM 
NA MÔ NA VA, NA VA TI NĂM, SĂNG GA, KÔ TI NĂM 
TA ĐI-GIA THA: OM_ A MA LÊ, VI MA LÊ, NI RỜ-MA LÊ, XA 

RỜ-VA PA PA CỜ-SA DĂM CA RÊ, XỜ-VA HA] 
Do uy lực phép màu 
Của Đà La Ni Chú 
Tất cả những lo âu 
Tất cả những bệnh tật 
Tất cả những tai họa 
Tất cả nghiệp oan trái 
Đều phải được tiêu diệt 
Khiến cho thân đời này 
Chuyển khổ thành an vui 
Mau chóng chứng Chính Pháp 
Vượt thoát vòng tử sinh  
Y như lời chân thật này  
Xin cho con được mọi Phước Tuệ thù thắng 
_ Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT 
_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân BẤT ĐỘNG PHẬT 
_ Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Tụ Thân BẢO SINH PHẬT 
_ Nam mô  Thọ Dụng Trí Thân A DI ĐÀ PHẬT 
_ Nam mô  Tác Biến Hóa Thân THÍCH CA MÂU NI  PHẬT 
_ Nam mô QUẢNG BÁC VI TIẾU DIỆN MA NI KIM BẢO QUANG 

DIỄM CHIẾU DIỆU CAO DŨNG VƯƠNG NHƯ LAI 
_ Nam mô KIM CƯƠNG TẠNG BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG NHÃN BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG THÂN BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG TUỆ BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG THỦ BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG TƯƠNG KÍCH BỒ Tát 
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_ Nam mô KIM CƯƠNG NA LA DIÊN BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG DU HÝ BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG TÍCH BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG KẾ BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG DIỆU BỒ Tát 
_ Nam mô KIM CƯƠNG TRÀNG BỒ Tát 
_ Nam mô DIỆT ÁC THÚ Bồ Tát 
_ Nam mô ĐẠI TÙY CẦU BỒ Tát 
_ Nam mô thập phương thường trụ chư vị Hiền Thánh 
_ Nam mô thập phương thường trụ chư vị Hộ Pháp 
 
Nay Đệ Tử (Họ tên…, Pháp Danh…) trì tụng Phổ Biến Diễm Man 

Thanh Tĩnh Xí Thịnh Tư Duy Bảo Ấn Tâm  Vô Năng Thắng Tổng Trì Đại 
Tùy Cầu Đà La Ni. Nguyện xin mười phương Thường Trụ Tam Bảo, chư Phật 
Như Lai, các vị Đại Bồ Tát, tất cả các Chúng Hiền Thánh, tất cả chư vị Hộ Pháp 
hãy rũ lòng Từ Bi, gia hộ độ trì cho con mau chóng đoạn diệt phiền não, tiêu trừ 
Nghiệp Chướng, xa lìa ách nạn khổ đau, thường được tốt lành, mau chóng thực 
chứng Chính Pháp Giải Thoát của Đức Phật Đà    

“Quy mệnh kính lễ 
Tùy Cầu Bồ Tát 
Thân rực sắc vàng 
Hóa hiện tám tay 
Cầm tám khí trượng 
Chày, kích, búa, kiếm 
Bánh xe hoa sen 
Rương kinh Phạn Ngữ 
Lọng báu, sợi dây 
Ngồi trên sen đỏ 
Phóng tỏa ánh sáng 
Hiện sức Uy Thần 
Gia hộ cho con 
Xa lìa ách nạn 
Đoạn trừ phiền não 
Giáng phục Ma Chướng 
Dứt trừ Vô Minh 
Sinh Tâm thanh tịnh 
Tu Bồ Tát Hạnh 
Đắc được Bồ Đề” 

 
*)Tùy Cầu Tức Đắc Đà La Ni: 

BUDDHA ABHIṢINĀṂ  SAMANTA-JVALA-MĀLĀ  VIŚUDDHE- 
SPHURIKṚTA-CINTĀMAṆI-MUDRA-HṚDAYA  APARĀJITA- PRATISĀRA   
MAHĀ-VIDYA-RĀJA  DHĀRAṆĪ 
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[BÚT ĐA  A PHI SI NĂM, XA MĂN TA,  DI-VA LA  MA LA, VI SÚT ĐÊ, 
XỜ-PHU RI KỜ-RẬT TA, CHIN-TA MA-NI, MU ĐỜ-RA, HỜ-RẬT ĐA GIA,  A 
PA RA DI TA, PỜ-RA TI  XA RA, MA-HA VI ĐI-GIA  RA-DA, ĐA RA NI] 

 
NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATĀNĀṂ 
[NA MẮC, XA RỜ-VA, TA THA GA TA NĂM] 
NAMAḤ  SARVA  BUDDHA  BODHI-SATVEBHYAḤ 
[NA MẮC, XA-RỜ-VA, BÚT ĐA, BÔ-ĐI XA-TỜ-VÊ PHI-GIẮC] 
NAMO  BUDDHĀ  DHARMA  SAṂGHEBHYAḤ 
[NA MÔ, BÚT-ĐA, ĐA-RỜ-MA, SĂM-GHÊ  PHI-GIẮC] 
TADYATHĀ: OṂ_ VIPULA  GARBHE 
[TA ĐI-GIA THA: OM! VI PU-LA GA-RỜ PHÊ] 
VIPULA  VIMALA  GARBHE 
[VI PU LA, VI MA LA  GA RỜ-PHÊ] 
VIPULA  VIMALE  JAYA  GARBHE 
[VI PU LA, VI MA LÊ,  DA GIA, GA RỜ-PHÊ] 
VAJRA  JVALA  GARBHE 
[VA DI-RA,  DI-VA LA, GA RỜ-PHÊ] 
GATI  GAHANE 
[GA TI, GA HA NÊ]   
GAGANA  VIŚODHANE 
[GA GA NA, VI SÔ ĐA-NÊ] 
SARVA   PĀPA  VIŚODHANE 
[XA RỜ-VA, PA PA, VI SÔ ĐA NÊ] 
OṂ_ GUṆA-VATI 
[OM! GU NA, VA TI]  
GAGARIṆI  GAGARIṆI 
[GA GA RI NI, GA GA RI NI]  
GIRIṆI  GIRIṆI 
[GI RI NI,  GI RI NI] 
GAMĀRI  GAMĀRI 
[GA MA RI, GA MA RI]  
GAHA  GAHA 
[GA HA, GA HA] 
GARGĀRI  GARGĀRI 
[GA RỜ-GA RI,  GA RỜ-GA RI] 
GAGARI  GAGARI 
[GA GA RI, GA GA RI] 
GAMBHARI  GAMBHARI 
[GĂM PHA RI, GĂM  PHA RI] 
GATI  GATI 
[GA TI, GA TI]  
GAMANI  GAMANI  GARE 
[GA MA NI, GA MA NI, GA RÊ] 
GURU  GURU  GURUNE 
[GU RU, GU RU, GU RU NÊ] 
CALE  ACALE  MUCALE 
[CHA LÊ, A CHA LÊ, MU CHA LÊ]  
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JAYE  VIJAYE 
[DA GIÊ, VI DA GIÊ] 
SARVA  BHAYA  VIGATE 
[XA RỜ-VA, PHA GIA, VI GA TÊ]  
GARBHA  SAṂBHARAṆI 
[GA RỜ-PHA, SĂM PHA RA NI] 
SIRI  SIRI 
[XI RI, XI RI] 
MIRI  MIRI 
[MI RI, MI RI] 
GHIRI  GHIRI 
[GHI RI, GHI RI] 
SAMANTA  AKARṢAṆI 
[XA MĂN TA, A KA RỜ-SA NI] 
SARVA  ŚATRŪ  PRAMATHANI 
[XA RỜ-VA, SA TỜ-RU, PỜ-RA MA THA NI] 
RAKṢA  RAKṢA  MAMA  SARVA-SATVĀNĀṂCA 
[RA KỜ-SA, RA KỜ-SA, MA MA (xưng họ tên...) XA RỜ-VA, XA TỜ-VA 

NĂM-CHA] 
VIRI  VIRI 
[VI RI, VI RI]  
VIGATA  ĀVARAṆA-BHAYA   NĀŚANI 
[VI GA TA,  A VA RA NA, PHA GIA,  NA SA NI] 
SURI  SURI 
[XU RI, XU RI]  
CILI  CILI 
[CHI LI, CHI LI]  
KAMALE  VIMALE  JAYE 
[KA MA LÊ, VI MA LÊ, DA GIÊ]  
JAYĀVAHE 
[DA GIA VA HÊ]  
JAYA-VATI  BHAGAVATI 
[DA GIA,  VA TI, PHA GA VA TI] 
RATNA  MAKUṬA  MĀLĀ  DHĀRAṆĪ 
[RA TỜ-NA, MA KU TA, MA LA, ĐÀ RA NI]  
BAHU  VIVIDHA  VICITRA  VEṢA  RŪPA  DHĀRAṆĪ 
[BA HU, VI VI ĐA, VI CHI TỜ-RA, VÊ SA,  RU PA, ĐA RA NI]  
BHAGAVATI  MAHĀ-VIDYA-DEVĪ 
[PHA GA VA TI, MA HA VI ĐI-GIA, ĐÊ-VI] 
RAKṢA  RAKṢA  MAMA (..... ) SARVA-SATVĀNĀṂCA 
[RA KỜ-SA,  RA KỜ-SA, MA MA (...) XA RỜ VA, XA TỜ-VA NĂM CHA] 
SAMANTA  SARVATRĀ   SARVA  PĀPA  VIŚODHANE 
[XA-MĂN-TA, XA RỜ-VA TỜ-RA, XA RỜ-VA  PA PA, VI SÔ ĐA NÊ] 
HURU  HURU 
[HU RU, HU RU] 
NAKṢATRA  MĀLĀ  DHĀRAṆĪ 
[NA KỜ-SA TỜ-RA, MA LA, ĐA RA NI] 
RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ_ MAMA 
[RA KỜ-SA, RA KỜ-SA, MĂM, MA MA (...)] 
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ANĀTHASYA_ ATRĀṆA  PARĀYĀNASYA _ PARIMOCA _ YĀME 
[A-NÀ THA XI-GIA,  A TỜ-RA NA,   PA RA GIA NA XI-GIA,  PA RI MÔ 

CHA, GIA-MÊ]  
SARVA  DUḤKHEBHYAḤ 
[XA RỜ-VA,  ĐÚC KHÊ  PHI-GIẮC] 
CAṆḌI  CAṆḌI  CAṆḌINI 
[CHĂN ĐI, CHĂN ĐI, CHĂN ĐI NI]  
VEGA  VATI 
[VÊ GA, VA TI] 
SARVA  ŚATRŪ  NIVĀRAṆI 
[XA RỜ-VA,  SA TỜ-RU,  NI VA RA NI]  
ŚATRŪ-PAKṢA PRAMATHANI 
[SA TỜ-RU,  PA KỜ-SA, PỜ-RA MA THA NI]  
VIJAYA  VĀHINI_ HURU  HURU, MURU  MURU, CURU  CURU 
[VI DA GIA, VA HI NI,    HU RU, HU RU _ MU RU,  MU RU _CHU RU, 

CHU RU] 
ĀYUḤ  PĀLANI  SURA_ VARA  MATHANI 
[A  GIÚC, PA LA NI, XU RA _ VA RA, MA THA NI] 
SARVA  DEVATĀ  PŪJITE 
[XA RỜ-VA,  ĐÊ VA TA,  PU DI TÊ] 
DHIRI  DHIRI 
[ĐI RI, ĐI RI] 
SAMANTA  AVALOKITE  PRABHE 
[XA MĂN TA, A VA LÔ KI TÊ,  PỜ-RA PHÊ]  
SUPRABHE  VIŚUDDHE 
[XU PỜ-RA PHÊ, VI SÚT ĐÊ] 
SARVA  PĀPA  VIŚODHANE 
[XA RỜ-VA,  PA PA, VI SÔ ĐA NÊ] 
DHARA  DHARA  DHARAṆI 
[ĐA RA, ĐA RA, ĐA RA NI]  
DHARA  DHARE 
[ĐA RA, ĐA RÊ] 
SUMU  SUMU 
[XU MU, XU MU] 
RURU  CALE 
[RU RU, CHA LÊ] 
CALĀYA  DUṢṬA 
[CHA LA GIA, ĐU SỜ-TA]   
ME  PŪRAYA  ĀŚĀṂ  ŚRĪ 
[MÊ,  PU RA GIA,  A SĂM  SỜ-RI]  
VAPUDHANĀṂ  
[VA PU ĐA NĂM]  
JAYA  KAMALE 
[DA GIA, KA MA LÊ] 
KṢIṆI  KṢIṆI 
[KỜ-SI NI, KỜ-SI NI] 
VARADE  VARADA  AṂKUŚE 
[VA RA ĐÊ, VA RA ĐA, ĂM KU SÊ] 
OṂ_ PADMA  VIŚUDDHE 
[OM! PA ĐỜ-MA, VI SÚT ĐÊ] 
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ŚODHAYA  ŚODHAYA 
[SÔ ĐA GIA, SÔ ĐA GIA]  
ŚUDDHE  ŚUDDHE 
[SÚT  ĐÊ,  SÚT ĐÊ] 
BHARA  BHARA 
[PHA RA, PHA RA] 
BHIRI  BHIRI 
[PHI RI, PHI RI] 
BHURU  BHURU 
[PHU RU,  PHU RU] 
MAṂGALA  VIŚUDDHE 
[MĂM GA LA, VI SÚT ĐÊ] 
PAVITRA  MUKHE 
[PA VI TỜ-RA, MU KHÊ] 
KHARGAṆI  KHARGAṆI 
[KHA RỜ-GA NI, KHA RỜ-GA NI] 
KHARA  KHARA 
[KHA RA, KHA RA]  
JVALITA  ŚIRE 
[DI VA LI TA, SI RÊ] 
SAMANTA  PRASARITA  AVABHĀṢITA  ŚUDDHE 
[XA MĂN TA, PỜ-RA SA RI TA,  A VA PHA SI TA, SÚT ĐÊ] 
JVALA  JVALA 
[DI VA LA, DI VA LA] 
SARVA  DEVA-GAṆA  SAMA  AKARṢAṆI 
[XA RỜ-VA, ĐÊ VA GA NA, XA MA,  A KA RỜ-SA NI]  
SATYA-VATI 
[XA TI-GIA, VA TI] 
TĀRA  TĀRA  TĀRĀYA  MĀṂ 
[TA RA, TA RA, TA RĀ GIA, MĂM (…)] 
NĀGA  VILOKITE 
[NA GA, VI LÔ KI TÊ]  
LAHU  LAHU 
[LA HU, LA HU] 
HUNU  HUNU 
[HU NU, HU NU] 
KṢIṆI  KṢIṆI 
[KỜ-SI NI, KỜ-SI NI] 
SARVA  GRAHA  BHAKṢAṆI 
[XA RỜ-VA, GỜ-RA HA, PHA KỜ-SA NI]  
PIṂGALI  PIṂGALI 
[PIM GA LI, PIM GA LI] 
CUMU  CUMU 
[CHU MU, CHU MU] 
SUMU  SUMU 
[XU MU, XU MU] 
CUVI  CARE 
[CHU VI, CHA RÊ] 
TĀRA  TĀRA 
[TA RA, TA RA]  
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NĀGA-VILOKITE  TĀRĀYA  TUMĀṂ 
[NA GA, VI LÔ KI TÊ, TA RA GIA, TU MĂM (…)] 
BHAGAVATI 
[PHA GA VA TI] 
AṢṬA  MAHĀ-DĀRUṆA  BHAYEBHYAḤ 
[A SỜ-TA,  MA HA ĐA RU NA, PHA-GIÊ  PHI-GIẮC] 
SAMUDRA  SĀGARA 
[XA MU ĐỜ-RA, XA GA RA]  
PRATYANTĀṂ  PĀTĀLA  GAGANA  TALAṂ 
[PỜ-RA TI GIĂN TĂM,  PA TA LA, GA GA NA, TA LĂM] 
SARVATRĀ  SAMANTENA 
[XA RỜ-VA, TỜ-RA,  XA MĂN TÊ NA] 
DIŚĀ  BANDHENA 
[ĐI  SA,  BAN ĐÊ NA]  
VAJRA  PRAKĀRA 
[VA DI-RA, PỜ-RA KA RA] 
VAJRA-PĀŚA  BANDHANE 
[VA DI-RA, PA-SA, BAN ĐA NÊ]  
VAJRA-JVALA  ŚUDDHE 
[VA DI-RA, DI-VA LA, SÚT ĐÊ] 
BHURI  BHURI 
[PHU RI,  PHU RI] 
GARBHA-VATI 
[GA RỜ-PHA, VA TI] 
GARBHA  VIŚODHANE 
[GA RỜ-PHA, VI SÔ ĐA NÊ]  
KUKṢI  SAṂPŪRAṆI 
[KU KỜ-SI, XĂM PU RA NI] 
JVALA  JVALA 
[DI-VA LA,  DI-VA LA] 
CALA  CALA 
[CHA LA, CHA LA] 
JVALANI  PRAVAṢATU  DEVA 
[DI-VA LA NI, PỜ-RA VA SA TU, ĐÊ VA] 
SAMANTENA 
[XA MĂN TÊ  NA]   
DIDHYODAKENA 
[ĐI ĐI GIÔ ĐA KÊ NA] 
AMṚTA  VARṢAṆI 
[A MỜ-RẬT TA,  VA RỜ-SA NI] 
DEVATĀ  DEVATĀ 
[ĐÊ VA TA, ĐÊ VA TA]  
DHĀRAṆĪ  ABHIṢIṂCA  TUME 
[ĐA RA NI,  A PHI SIM CHA, TU MÊ]  
SUGATA  VARA  VACANA  AMṚTA VARA  VAPUṢPE 
[XU GA TA! VA RA, VA CHA NA,  A MỜ-RẬT TA, VA RA, VA PU SỜ-

PÊ] 
RAKṢA  RAKṢA  MAMA (.... ) SARVA-SATVĀNĀṂCA 
[RA KỜ-SA, RA KỜ-SA, MA MA (...)  XA RỜ-VA,  XA TỜ-VA NĂM CHA] 
SARVATRĀ  SARVADĀ 
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[XA RỜ-VA TỜ-RA,  XA RỜ-VA ĐA] 
SARVA  BHAYEBHYAḤ 
[XA RỜ-VA, PHA GIÊ  PHI-GIẮC] 
SARVA  UPADRAVEBHYAḤ 
[XA RỜ-VA, U PA ĐỜ-RA VÊ PHI-GIẮC] 
SARVA  UPASARGEBHYAḤ 
[XA RỜ-VA, U PA XA RỜ-GÊ PHI-GIẮC] 
SARVA  DUṢṬA  BHAYA  BHĪTASYA 
[XA RỜ-VA, ĐU SỜ-TA, PHA GIA, PHI TA XI-GIA] 
SARVA  KĀLI 
[XA RỜ-VA,  KA LI]  
KALAHA VIGRAHA 
[KA LA HA, VI GỜ-RA HA]  
VIVĀDA  DUḤSVAPNĀṂ 
[VI VA ĐA, ĐÚC XỜ-VA PỜ -NĂM]  
DURNI  MINTA 
[ĐU RỜ-NI, MIN TA]  
AMAṂGALLYA PĀPA VINĀŚANI 
[A  MĂM GA LỜ-LI-GIA, PA PA, VI NA SA NI] 
SARVA  YAKṢA  RĀKṢASA  NĀGA  NIVĀRAṆI 
[XA RỜ-VA, GIA KỜ-SA, RA KỜ-SA XA, NA GA, NI VA RA NI]  
SARAṆI  SARE 
[XA RA NI, XA RÊ]  
BALA  BALA  BALA-VATI 
[BA LA, BA LA, BA LA VA TI] 
JAYA  JAYA _ JAYA  TUMĀṂ 
[DA GIA, DA GIA, DA GIA TU MĂM] 
SARVATRĀ  SARVA  KĀRAṂ  SIDDHYANTU  ME 
[XA RỜ-VA TỜ-RA,   XA RỜ-VA  KA-RĂM,  SÍT ĐI-GIĂN TU, MÊ]  
IMĀṂ  MAHĀ-VIDYAṂ   SĀDHAYAT  SĀDHAYAT  SARVA  MAṆḌALA-

SĀDHANI 
[I MĂM, MA HA VI ĐI-GIĂM, XA-ĐA-GIÁT,  XA-ĐA-GIÁT,  XA RỜ-VA 

MAN ĐA LA, XA ĐA NI]   
GHĀTAYA  SARVA  VIGHNAṂ 
[GHA TA GIA, XA RỜ-VA, VI-GHỜ-NĂM] 
JAYA  JAYA 
[DA GIA, DA GIA]  
SIDDHE  SIDDHE 
[XÍT ĐÊ, XÍT ĐÊ]  
SUSIDDHE  SUSIDDHE 
[XU XÍT ĐÊ, XU XÍT ĐÊ] 
SIDDHYA  SIDDHYA 
[XÍT ĐI-GIA, XÍT ĐI-GIA] 
BUDDHYA  BUDDHYA 
[BÚT ĐI-GIA, BÚT ĐI-GIA] 
BODHAYA  BODHAYA 
[BÔ ĐA GIA, BÔ ĐA GIA] 
PŪRAYA  PŪRAYA 
[PU RA GIA, PU RA GIA] 
PŪRAṆI  PŪRAṆI 
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[PU RA NI, PU RA NI]   
PŪRAYA  ME  ĀŚĀṂ 
[PU RA GIA, MÊ,  A SĂM]   
SARVA  VIDYA 
[XA RỜ-VA, VI ĐI-GIA]  
ADHIGATA 
[A ĐI GA TA]  
MŪRTTE  JAYOTTARI  JAYA-VATI 
[MU RẬT TÊ,  DA GIỐT TA RI, DA GIA VA TI] 
TIṢṬA  TIṢṬA 
[TI SỜ-TẠ, TI SỜ-TẠ] 
SAMAYAṂ  ANUPĀLAYA  TATHĀGATA-HṚDAYA ŚUDDHE 
[XA MA GIĂM, A NU PA LA GIA, TA THA GA TA, HỜ-RẬT ĐA GIA, 

SÚT ĐÊ] 
VYĀVALOKAYA  TUMĀṂ 
[VI-GIA VA LÔ KA GIA, TU MĂM]  
AṢṬA  BHIRI  MAHĀ-DĀRUṆA  BHAYEBHYAḤ 
[A SỜ-TẠ, PHI  RI,  MA HA  ĐA RU NA, PHA GIÊ  PHI-GIẮC] 
SARA  SARA 
[XA-RA XA-RA] 
PRASARA  PRASARA 
[PỜ-RA XA RA, PỜ-RA XA RA] 
SARVA  AVARAṆA  VIŚODHANE 
[XA RỜ-VA, A VA RA NA, VI SÔ ĐA NÊ] 
SAMANTA  AKĀRA  MAṆḌALA  VIŚUDDHE 
[XA MĂN TA,  A KA RA, MAN ĐA LA, VI SÚT ĐÊ] 
VIGATE  VIGATE  VIGATA 
[VI GA TÊ, VI GA TÊ, VI GA TA]  
MALA  VIGATE  VIŚUDDHE 
[MA LA, VI GA TÊ, VI SÚT ĐÊ] 
KṢIṆI  KṢIṆI 
[KỜ-SI NI, KỜ-SI NI] 
SARVA  PĀPA  VIŚUDDHE 
[XA RỜ-VA, PA PA, VI SÚT ĐÊ] 
MĀRA  VIGATE 
[MA RA, VI GA TÊ]  
TEJA  VATI 
[TÊ DA VA TI] 
VAJRA-VATI 
[VA DI-RA VA TI] 
TRAILOKYA  ADHIṢṬITE   SVĀHĀ 
[TỜ-RAI  LÔ KI-GIA,  A ĐI SỜ-TỊ TÊ,  XỜ-VA HA] 
SARVA  TATHĀGATA  BUDDHA  ABHIṢIKTE   SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, TA THA GA TA, BÚT ĐA,  A PHI SI KỜ-TÊ,  XỜ-VA HA] 
SARVA  BODHI-SATVA  ABHIṢIKTE  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, BÔ-ĐI SA TỜ-VA,  A PHI SI KỜ-TÊ, XỜ-VA HA] 
SARVA  DEVATĀ  ABHIṢIKTE  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, ĐÊ VA TA,  A PHI SI KỜ-TÊ, XỜ-VA HA] 
SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA  ADHIṢṬITA-HṚDAYE  SVĀHĀ 
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[XA RỜ-VA,TA-THA GA TA, HỜ-RẬT ĐA GIA, A ĐI SỜ-TỊ TA, HỜ-RẬT 
ĐA GIÊ, XỜ-VA HA] 

SARVA  TATHĀGATA-SAMAYA-SIDDHE   SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, TA THA GA TA, XA MA GIA, XÍT ĐÊ, XỜ-VA HA] 
INDRE  INDRA-VATI  INDRA  VYĀVALOKITE  SVĀHĀ 
[IN ĐỜ-RÊ, IN ĐỜ-RA VA TI, IN ĐỜ-RA, VI-GIA VA LÔ KI TÊ, XỜ-VA 

HA] 
BRAHME  BRAHMA  ADHYUṢITE  SVĀHĀ 
[BỜ-RA HỜ-MÊ,  BỜ-RA HỜ-MA,  A ĐI-GIU SI TÊ,  XỜ-VA HA] 
VIṢṆU  NAMASKṚTE  SVĀHĀ 
[VI SỜ-NU,  NA MA SỜ-KỜ-RẬT TÊ, XỜ-VA HA] 
MAHEŚVARA  VANDITA  PŪJITAYAṂ  SVĀHĀ 
[MA HÊ  SỜ-VA RA, VAN ĐI TA, PU DI TA GIĂM, XỜ-VA HA] 
VAJRA-DHĀRA_ VAJRA-PĀṆI  BALA  VĪRYA  ADHIṢṬITE  SVĀHĀ 
[VA DI-RA ĐA RA, VA DI-RA PA NI,  BA LA, VI RI-GIA, A ĐI SỜ-TỊ TÊ, 

XỜ-VA HA] 
DHṚTA-RĀṢṬRĀYA   SVĀHĀ 
[ĐỜ-RẬT TA  RA SỜ-TỢ-RA GIA, XỜ-VA HA] 
VIRŪḌHAKĀYA  SVĀHĀ  
[VI RU ĐA KA GIA,  XỜ-VA HA] 
VIRŪPĀKṢĀYA  SVĀHĀ  
[VI RU PA KỜ-SA GIA,  XỜ-VA HA] 
VAIŚRAVAṆĀYA  SVĀHĀ  
[VAI SỜ-RA VA NA GIA, XỜ-VA HA] 
CATUR-MAHĀ-RĀJA  NAMASKṚTĀYA  SVĀHĀ  
[CHA TU RỜ-MA HA  RA DA, NA MA SỜ-KỜ-RẬT TA GIA, XỜ-VA HA] 
YAMĀYA  SVĀHĀ  
[GIA MA GIA, XỜ-VA HA] 
YAMA  PŪJITA  NAMASKṚTĀYA  SVĀHĀ  
[GIA MA PU DI TA, NA MA SỜ-KỜ-RẬT TA GIA, XỜ-VA HA] 
VARUṆĀYA  SVĀHĀ  
[VA RU NA GIA, XỜ-VA HA] 
MARŪTĀYA  SVĀHĀ  
[MA RU TA GIA, XỜ-VA HA] 
MAHĀ-MARŪTĀYA  SVĀHĀ  
[MA HA MA RU TA GIA, XỜ-VA HA] 
AGNAYE  SVĀHĀ 
[A GỜ-NA GIÊ,  XỜ-VA HA] 
NĀGA  VILOKITĀYA  SVĀHĀ  
[NA GA VI LÔ KI TA GIA, XỜ-VA HA] 
DEVA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[ĐÊ VA GA NÊ PHI-GIẮC,  XỜ-VA HA] 
NĀGA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[NA GA GA NÊ  PHI-GIẮC,XỜ-VA HA] 
YAKṢA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[GIA KỜ-SA  GA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
RĀKṢASA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[RA KỜ-SA XA GA NÊ  PHI-GIẮC,  XỜ-VA HA] 
ASURA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[A XU RA GA NÊ  PHI-GIẮC,  XỜ-VA HA] 
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GANDHARVA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[GĂN ĐA RỜ-VA  GA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
GARUḌA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[GA RU ĐA  GA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
KIṂNARA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[KIM NA RA  GA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
MAHORAGA-GAṆEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[MA HÔ RA GA  GA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
MANUṢYEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[MA NU SI-GIÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
AMANUṢYEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[A MA NU SI-GIÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  GRAHEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA GỜ-RA HÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  NAKṢATREBHYAḤ  SVĀHĀ  
[XA RỜ-VA, NA KỜ-SA TỜ-RÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  BHŪTEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA PHU TÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  PRETEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA PỜ-RÊ TÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  PIŚĀCEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA PI SA CHÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  APASMĀREBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, A PA XỜ-MA RÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  KUMBHĀṆḌEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, KUM PHĂN ĐÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  PŪTANEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, PU TA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
SARVA  KAṬAPŪTANEBHYAḤ  SVĀHĀ 
[XA RỜ-VA, KA TA PU TA NÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
OṂ_  DHURU  DHURU  SVĀHĀ 
[OM! ĐU RU, ĐU RU XỜ-VA HA] 
OṂ_  TURU  TURU  SVĀHĀ  
[OM! TU RU, TU RU XỜ-VA HA] 
OṂ_  KURU  KURU  SVĀHĀ 
[OM! KU RU, KU RU XỜ-VA HA] 
OṂ_  CURU  CURU  SVĀHĀ 
[OM! CHU RU, CHU RU XỜ-VA HA] 
OṂ_  MURU  MURU  SVĀHĀ 
[OM! MU RU, MU RU XỜ-VA HA] 
HANA  HANA  SARVA  ŚATRŪṆĀṂ  SVĀHĀ 
[HA NA, HA NA, XA-RỜ-VA  SA TỜ-RU-NĂM, XỜ-VA HA] 
DAHA  DAHA  SARVA  DUṢṬA  PRADUṢṬĀṆĀṂ  SVĀHĀ  
[ĐA HA, ĐA HA, XA-RỜ-VA ĐU-SỜ-TẠ, PỜ-RA ĐU-SỜ-TA NĂM,  XỜ-

VA HA] 
PACA  PACA  
[PA CHA, PA CHA]  
SARVA  PRATYARTHIKA  PRATYĀMITRĀṆĀṂ  SVĀHĀ 
[XA-RỜ-VA, PỜ RA TI-GIA RỜ-THI-KA, PỜ-RA TI-GIA MI TỜ-RA 

NĂM, XỜ-VA HA] 
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YE  MAMA  (.... ) AHITEṢINA 
[GIÊ, MA MA (...) A HI-TÊ SI NA]  
TEṢĀṂ  SARVEṢĀṂ  ŚARĪRAṂ  JVALĀYA  SVĀHĀ 
[TÊ-SĂM,  XA RỜ-VÊ SĂM,  SA RI-RĂM,  DI-VA LA GIA,  XỜ-VA HA] 
SARVA  ADUṢṬA-CITTĀNĀṂ  SVĀHĀ 
[XA RỜ VA, A ĐU SỜ-TẠ, CHÍT TA-NĂM, XỜ-VA HA] 
JVALITĀYA  SVĀHĀ  
[DI-VA LI  TA GIA, XỜ-VA HA] 
PRAJVALITĀYA  SVĀHĀ  
[PỜ-RA DI-VA LI TA GIA, XỜ-VA HA] 
DĪPTA  JVALĀYA  SVĀHĀ 
[ĐI PỜ-TA, DI-VA LA GIA, XỜ-VA HA] 
SAMANTA  JVALĀYA  SVĀHĀ  
[XA MĂN TA, DI-VA LI  TA GIA, XỜ-VA HA] 
VAJRA-JVALĀYA  SVĀHĀ 
[VA DI-RA, DI-VA LI  TA GIA, XỜ-VA HA] 
MAṆI-BHADRĀYA  SVĀHĀ 
[MA NI  PHA ĐỜ RA GIA, XỜ-VA HA] 
PŪRṆA-BHADRĀYA  SVĀHĀ  
[PU RỜ-NA  PHA ĐỜ RA GIA, XỜ-VA HA] 
MAHĀ-KĀLĀYA  SVĀHĀ 
[MA HA KA LA GIA, XỜ-VA HA] 
MĀTṚ-GAṆĀYA  SVĀHĀ  
[MA TỜ-RẬT, GA NA GIA,  XỜ-VA HA] 
YAKṢAṆĪṆĀṂ  SVĀHĀ  
[GIA KỜ-SA NI-NĂM, XỜ-VA HA] 
RĀKṢASĪṆĀṂ  SVĀHĀ  
[RA KỜ-SA XI-NĂM, XỜ-VA HA] 
ĀKĀŚA-MĀTṚṆĀṂ  SVĀHĀ  
[A  KA SA,  MA TỜ-RẬT NĂM,  XỜ-VA HA] 
SAMUDRA  VĀSINĪṆĀṂ  SVĀHĀ 
[XA MU ĐỜ-RA  VA XI NI NĂM,  XỜ-VA HA] 
RĀTṚ-CARĀṆĀṂ  SVĀHĀ 
[RA TỜ-RẬT, CHA RA-NĂM, XỜ-VA HA] 
DIVASA-CARĀṆĀṂ  SVĀHĀ  
[ĐI VA XA, CHA RA-NĂM, XỜ-VA HA] 
TRISANTYA-CARĀṆĀṂ  SVĀHĀ 
[TỜ-RI XĂN TI-GIA, CHA RA-NĂM, XỜ-VA HA] 
VELA-CARĀṆĀṂ  SVĀHĀ 
[VÊ LA, CHA RA-NĂM, XỜ-VA HA] 
AVELA-CARĀṆĀṂ  SVĀHĀ 
[A VÊ LA, CHA RA-NĂM, XỜ-VA HA] 
GARBHĀHĀREBHYAḤ  SVĀHĀ 
[GA RỜ-PHA HA RÊ PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
GARBHA  SANDHĀRAṆĪ  SVĀHĀ  
[GA RỜ-PHA XĂN ĐA RA NI, XỜ-VA HA] 
HULU  HULU  SVĀHĀ  
[HU LU, HU LU, XỜ-VA HA] 
CULU  CULU  SVĀHĀ  
[CHU LU, CHU LU, XỜ-VA HA] 



 17

OṂ  SVĀHĀ 
[OM! XỜ-VA HA] 
SVAḤ  SVĀHĀ  
[XỜ-VẮC, XỜ-VA HA] 
BHŪḤ  SVĀHĀ 
[PHÚC, XỜ-VA HA] 
BHŪVAḤ  SVĀHĀ 
[PHU VẮC, XỜ-VA HA] 
OṂ  BHŪR-BHŪVAḤ  SVAḤ  SVĀHĀ 
[OM! PHU RỜ-PHU VẮC, XỜ-VẮC,  XỜ-VA HA] 
CIṬI  CIṬI  SVĀHĀ  
[CHI  TỊ, CHI TỊ, XỜ-VA HA] 
VIṬI  VIṬI  SVĀHĀ  
[VI  TỊ, VI TỊ, XỜ-VA HA] 
DHĀRAṆĪ  SVĀHĀ 
[ĐA RA NI, XỜ-VA HA] 
DHARAṆI  SVĀHĀ  
[ĐA RA NI, XỜ-VA HA] 
AGNI  SVĀHĀ 
[A GỜ-NI, XỜ-VA HA] 
TEJO  VĀYU  SVĀHĀ 
[TÊ DÔ, VA DU, XỜ-VA HA] 
CILI  CILI  SVĀHĀ  
[CHI LI, CHI LI, XỜ-VA HA] 
SILI  SILI  SVĀHĀ  
[XI LI, XI LI, XỜ-VA HA] 
BUDDHYA  BUDDHYA  SVĀHĀ 
[BÚT ĐI-GIA, BÚT ĐI-GIA, XỜ-VA HA] 
SIDDHYA  SIDDHYA  SVĀHĀ  
[XÍT ĐI-GIA, XÍT ĐI-GIA, XỜ-VA HA] 
MAṆḌALA  SIDDHE  SVĀHĀ 
[MAN ĐA LA, XÍT ĐÊ, XỜ-VA HA] 
MAṆḌALA  BANDHE  SVĀHĀ  
AN ĐA LA, BAN  ĐÊ, XỜ-VA HA] 
SĪMĀ  BANDHANI  SVĀHĀ 
[XI MA, BAN ĐA NI, XỜ-VA HA] 
SARVA  ŚATRŪNĀṂ  BHAÑJAYA  SVĀHĀ  
[XA RỜ-VA, SA TỜ-RU NĂM, PHANH DA GIA, XỜ-VA HA] 
JAMBHA  JAMBHA  SVĀHĀ  
[DĂM PHA, DĂM PHA, XỜ-VA HA] 
STAMBHĀYA  STAMBHĀYA  SVĀHĀ 
[XỜ-TĂM  PHA GIA, XỜ-TĂM PHA GIA, XỜ-VA HA] 
CCHINDA  CCHINDA  SVĀHĀ  
[CHỜ-CHIN ĐA, CHỜ-CHIN ĐA, XỜ-VA HA] 
BHINDA  BHINDA  SVĀHĀ  
[PHIN ĐA, PHIN ĐA, XỜ-VA HA] 
BHAÑJA  BHAÑJA  SVĀHĀ  
[PHANH DA, PHANH DA, XỜ-VA HA] 
BANDHA  BANDHA  SVĀHĀ  
[BAN ĐA, BAN ĐA, XỜ-VA HA] 
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MOHAYA  MOHAYA  SVĀHĀ  
[MÔ HA GIA, MÔ HA GIA, XỜ-VA HA] 
MAṆI  VIŚUDDHE  SVĀHĀ 
[MA NI, VI SÚT ĐÊ, XỜ-VA HA] 
SŪRYE  SŪRYE  SŪRYA-VIŚUDDHE  VIŚODHANE  SVĀHĀ  
[XU RI-GIÊ, XU RI-GIÊ, XU RI-GIA, VI  SÚT ĐÊ, VI SÔ ĐA NÊ,  XỜ-VA 

HA] 
CANDRE  SUCANDRE  PŪRṆA-CANDRE  SVĀHĀ  
[CHĂN ĐƠ-RÊ, XU CHĂN ĐỜ-RÊ,  PU RỜ-NA, CHĂN ĐỞ- RÊ, XỜ-VA 

HA] 
GRAHEBHYAḤ  SVĀHĀ  
[GỜ-RA HÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
NAKṢATREBHYAḤ  SVĀHĀ  
[NA KỜ-SA TỜ-RÊ  PHI-GIẮC, XỜ-VA HA] 
ŚIVE  SVĀHĀ 
[SI VÊ, XỜ-VA HA] 
ŚĀNTI  SVĀHĀ  
[SĂN TI, XỜ-VA HA] 
SVASTYA  YANE  SVĀHĀ  
[XỜ-VA XỜ TI-GIA, GIA NÊ, XỜ-VA HA] 
ŚIVAṂ  KĀRI, ŚĀNTI  KĀRI, PUṢṬI  KĀRI, BALA  VARDHANI  SVĀHĀ  
[SI-VĂM KA-RI, SĂN-TI KA RI, PU SỜ-TỊ KA RI, BA LA VA RỜ-ĐA NI, 

XỜ-VA HA] 
ŚRĪ  KĀRI  SVĀHĀ  
[SỜ-RI KA RI, XỜ-VA HA] 
ŚRĪYA  VARDHANI  SVĀHĀ  
[SỜ-RI GIA, VA RỜ-ĐA NI, XỜ-VA HA] 
ŚRĪYA  JVALANI  SVĀHĀ  
[SỜ-RI GIA, DI-VA LA NI, XỜ-VA HA] 
NAMUCI  SVĀHĀ 
[NA MU CHI, XỜ-VA HA] 
MARUCI  SVĀHĀ  
[MA RU CHI,  XỜ-VA HA] 
VEGA  VATI  SVĀHĀ  
[VÊ GA, VA TI,  XỜ-VA HA] 
(Tụng 1, 3, 7 lần tùy theo ý) 
  
_Nhất Thiết Như Lai Tâm Chân Ngôn: 
OṂ_ SARVA  TATHĀGATA-MŪRTTE  PRAVARA  VIGATI, BHAYE  

ŚAMAYA  SVAME_  BHAGAVATI  SARVA  PĀPEBHYAḤ  SVASTIR-
BHAVATU_ MUṆI  MUṆI  VIMUṆI  CARE  CALANE, BHAYA  VIGATE,  
BHAYA  HĀRAṆI, BODHI  BODHI, BODHIYA  BODHIYA, BUDHI-LĪ  BUDHI-
LĪ, SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA  JUṢṬAI,  SVĀHĀ  

[OM! XA RỜ-VA TA THA GA TA, MU RẬT TÊ ,  PỜ-RA VA RA VI GA 
TI, PHA GIÊ SA MA GIA,   XỜ-VA MÊ,   PHA GA VA TI,  XA RỜ-VA PA PÊ  
PHI-GIẮC, XỜ-VA XỜ-TI RỜ-PHA VA TU,  MU-NI, MU-NI, VI MU-NI, CHA 
RÊ CHA LA NÊ, PHA GIA VI GA TÊ,  PHA GIA HA RA NI, BÔ ĐI BÔ ĐI,  BÔ 
ĐI GIA BÔ ĐI GIA,  BU ĐI LI, BU ĐI LI,  XA RỜ-VA TA THA GA TA, HỜ-
RẬT ĐA GIA, DU-SỜ-TAI  XỜ-VA HA] (3 lần) 
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_Nhất Thiết Như Lai Tâm Ấn Chân Ngôn: 
OṂ_ VAJRA-VATI, VAJRA  PRATIṢṬITE  ŚUDDHE_ TATHĀGATA-

MUDRA  ADHIṢṬANA  ADHIṢṬITE  MAHĀ-MUDRE  SVĀHĀ 
[OM! VA DI-RA VA TI, VA DI-RA PỜ-RA TI SỜ-TỊ TÊ, SÚT ĐÊ_  TA 

THA GA TA MU ĐỜ-RA,  A ĐI SỜ-TA NA,  A ĐI SỜ-TỊ TÊ, MA HA MU  ĐỜ-
RÊ XỜ-VA HA] (3 lần) 

 
_ Nhất Thiết Như Lai Bị Giáp Chân Ngôn: 
OṂ _MUṆI  MUṆI  MUṆI  VARE,  ABHIṢIṂCA  TUMĀṂ_ SARVA  

TATHĀGATA  SARVA-VIDYA-ABHIṢEKAI, MAHĀ-VAJRA-KAVACA-
MUDRA, MUDRITEḤ _ SARVA  TATHĀGATA-HṚDAYA, ADHIṢṬITA  VAJRE  
SVĀHĀ 

[OM! MU NI, MU NI, MU NI, VA RÊ,  A PHI SIM CHA, TU MĂM_ XA 
RỜ-VA TA THA GA TA, XA RỜ-VA VI ĐI-GIA  APHI SÊ KAI,  MA HA VA 
DI-RA KA VA CHA, MU ĐỜ-RA,  MU ĐỜ-RI TẾCH, XA RỜ-VA TA THA GA 
TA, HỜ-RẬT ĐA GIA, A ĐI SỜ-TỊ TA, VA DI-RÊ  XỜ-VA HA] (3 lần) 

 
_Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Chân Ngôn:  
OṂ_ AMṚTA-VARE, VARA  VARA  PRAVARA, VIŚUDDHE_ HŪṂ  HŪṂ 

PHAṬ  PHAṬ   SVĀHĀ 
[OM! A MỜ-RẬT TA VA-RÊ, VA RA VA RA  PỜ-RA VA RA,  VI SÚT ĐÊ, 

HÙM HÙM, PHẠT PHẠT,  XỜ-VA HA] (3 lần) 
 
_Nhất Thiết Như Lai Kết Giới Chân Ngôn:  
OṂ_  AMṚTA  VILOKINI  GARBHA, SAṂRAKṢAṆI  ĀKARṢAṆI _HŪṂ  

HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ  SVĀHĀ 
[OM! A MỜ-RẬT TA, VI LÔ KI NI, GA RỜ-PHA,  XĂM RA KỜ-SA NI,  A 

KA RỜ-SA NI, HÙM HÙM, PHẠT PHẠT, XỜ-VA HA] (3 lần) 
 
_ Nhất Thiết Như Lai Tâm Trung Tâm Chân Ngôn:  
OṂ _ VIMALE  JAYA  VARE  AMṚTE _HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ, PHAṬ  

PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ  SVĀHĀ 
[OM! VI MA LÊ, DA GIA VA RÊ, A MỜ-RẬT TÊ, HÙM HÙM HÙM 

HÙM, PHẠT PHẠT PHẠT PHẠT, XỜ-VA HA] (3 lần) 
 
_ Nhất Thiết Như Lai Tùy Tâm Chân Ngôn:  
OṂ _BHARA  BHARA, SAṂBHARA  SAṂBHARA_ INDRIYA  

VIŚODHANE _HŪṂ  HŪṂ _ RURU  CALE  SVĀHĀ 
[OM! PHA RA  PHA RA, XĂM PHA RA, XĂM PHA RA, IN ĐỜ-RI GIA, 

VI SÔ ĐA NÊ, HÙM HÙM, RU RU  CHA LÊ,  XỜ-VA HA] (3 lần) 
 
 Hồi Hướng Hộ Pháp: 
_ Trời, Rồng, A Tu La, Dạ Xoa  
Đến nghe Phật Pháp, nên chí Tâm  
Ủng hộ Phật Pháp mãi trường tồn  
Mỗi mỗi siêng tu lời Phật dạy  
Bao nhiêu Hữu tình đến chốn này  



 20

Hoặc trên đất bằng, hoặc hư không  
Thường đối người đời khởi Tâm Từ  
Ngày đêm tự mình nương Pháp ở  
 
_ Nguyện các Thế Giới thường an ổn 
Vô biên Phước Trí lợi quần sinh  
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ  
Xa lìa các khổ, về Viên Tịch  
Hằng dùng Hương Giới xoa vóc sáng  
Thường khoác áo Định để an thân  
Hoa Diệu Bồ Đề trang nghiêm khắp  
Tùy theo chỗ ở thường an lạc  
(Phổ Thế Minh Phi Chân Ngôn) 
OṂ _ LOKA  ALOKA  KARĀYA_ SARVA  DEVA  NĀGA  YAKṢA   

GANDHARVA  ASURA  GARUḌA  KIṂNARA  MAHORAGA   HṚDĀYA  
ANYA  AKARṢĀYA   VICITRA  GATI _ SVĀHĀ  (3 lần) 

[OM, LÔ KA, A LÔ KA, RA RA GIA_ XA RỜ-VA  ĐÊ VA, NA GA, 
GIA KỜ-SA, GĂN ĐA RỜ-VA, A XU RA, GA RU ĐA, KIM NA RA, MA 
HÔ RA GA, HỜ-RẬT ĐA GIA, A NI-GIA, A KA RỜ-SA GIA, VI CHI TỜ-
RA, GA TI, XỜ-VA HA] 

 
Hồi hướng: 
_Nguyện đem Công Đức này, hồi hướng cho tất cả. Cầu cho Cửu Huyền 

Thất Tổ, cha mẹ muôn đời, hương linh đã khuất đều được nương nhờ theo uy 
đức của Tam Bảo tiếp dẫn về cõi an lạc     

 
_Nguyện cho toàn thể gia quyến: già, trẻ, lớn, nhỏ trong đời hiện tại đều 

được tăng phước thọ, xa lìa mọi bệnh tật tai ương dứt trừ mọi duyên ác, mau 
chóng đạt chính kiến. 

 
_Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui  
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não  
Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi từ bi  
Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành PHẬT ĐẠO  
 
 Tăng Đức Hạnh Chân Ngôn: 
OṂ_  SAṂBHARA  SAṂBHARA  VIMANA-AKṢARA MAHĀ-

VAJRA  HŪṂ 
OṂ_  SMARA  SMARA  VIMANA-AKṢARA MAHĀ-VAJRA  HŪṂ  

(3 lần) 
[OM, SĂM PHA RA, SĂM PHA RA, VI MA NA, A KỜ-SA RA, MA 

HA VA DI-RA HÙM 
OM, SỜ-MA RA, SỜ-MA RA, VI MA NA, A KỜ-SA RA, MA HA 

VA DI-RA HÙM] 
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 Bổ khuyết Chân Ngôn: 
OṂ_ DHURU  DHURU _ JAYE  MUKHE _ SVĀHĀ  (3 lần) 
[OM, ĐU RU ĐU RU, GIA DÊ MU KHÊ, XỜ-VA HA] 
 
 Lễ vãn: 
Công Đức Trì Tụng, hạnh thù thắng  
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng 
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm 
Mau lìa khổ não đến Bồ Đề 
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần) 
                                                                                                
                                                                                 28/07/2015 

HUYỀN THANH kính ghi 
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